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STT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Địa chỉ 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Quá trình thực hành di sản văn hóa 
Thành tích 

 

1 Y Dớt 1958 Nam M’nông 

Bon Ja Răh, 

xã Nâm 

Nung, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Hát dân ca, 

diễn tấu cồng 

chiêng, kể sử 

thi, lễ hội 

truyền thống 

- Từ nhỏ Nghệ nhân được ông bà, cha 

mẹ truyền dạy về cách hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng, kể sử thi, và cách 

thức tổ chức, đọc bài cúng trong nghi  

lễ hội truyền thống.  

- Từ Đến năm 1978 (20 tuổi) cho đến 

nay Nghệ nhân có thể hát được 21 bài 

dân ca, hát kể được 06 bài Sử thi và 

đánh thành thục 09 bài chiêng truyền 

thống của người M’nông; mắm dữ 

cách thức tổ chức, đọc bài cúng trong 

lễ hội truyền thống dân tộc M’nông.  

- Truyền dạy được  12 học viên 

(Hát dân ca và hát kể Sử thi 

M’nông). 

- Giấy khen của Tổng Giám Đài 

truyền hình Việt Nam tặng Nghệ 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

cuộc thi “Liên hoan tiếng hát dân 

ca” năm 2005. 

- Đạt Giải C với tiết mục “Nau tâm 

ôp tâm khâl” tại cuộc thi “Liên 

hoan tiếng hát dân ca Việt Nam” 

năm 2011 do Đài Truyền hình Việt 
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- Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng, hát dân ca tại nhiều hội 

thi, hội diễn do huyện, tỉnh, Trung 

ương tổ chức. 

- Tham gia truyền dạy hát dân ca do 

huyện tổ chức. 

- Tham gia phục dựng lễ hội truyền 

thống M’nông như Lễ hội Tăm Blang 

mprang bon (rào bon trồng cây gòn)... 

- Thời gian rảnh rỗi và các dịp lớn 

trong gia đình nghệ nhân kể sử thi cho 

con cháu nghe. 

Nam tổ chức và nhiều giấy khen, 

giấy chứng nhận khác của các cấp 

chính quyền địa phương. Tuy nhiên 

do công tác bảo quản nên bị thất 

lạc. 

 

2 Mã Văn Tá 1979 Nam Nùng 

Thôn Thanh 

Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Lễ hội truyền 

thống, đánh 

chiêng chum 

chọc, hát sy, 

múa sư tử, 

múa võ cổ 

truyền 

- Từ năm 1990 (11 tuổi), Nghệ nhân 

theo ông và bố tham gia các lễ hội của 

dân tộc Nùng được tổ chức hàng năm 

tại Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn. Với 

lòng đam mê của mình ông được ông 

bà truyền dạy lại quy trình tổ chức các 

lễ hội truyền thống và đặc biệt là cách 

hát sy, đánh chiêng chum chọc, múa 

sư tử, múa võ cổ truyền. 

- Năm 1997 (18 tuổi) Nghệ nhân biết 

đánh chiêng chum chọc, hát sy, múa 

sư tử, múa võ cổ truyền; cách thức tổ 

chức và đọc bài cúng trong nghi lễ, lễ 

hội truyền thống dân tộc Nùng. Sau đó 

Nghệ nhân chuyển vào huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông sinh sống.  

 - Năm 2003, Nghệ nhân đã tổ chức 

- Truyền dạy được 12 học viên 

(đánh chiêng chun chọc, múa sư tử, 

hát sy, múa võ cổ truyền và quy 

trình tổ chức các lễ hội truyền 

thống của dân tộc Nùng). 

- Gia đình được công nhận gia đình 

văn hóa tiêu biểu 12 năm liền. 

- Hàng năm được UBND xã khen 

thưởng vì có nhiều đóng góp vào 

công tác bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống của dân 

tộc Tày trên quê hương mới Đắk 

Nông.  

- Nghệ nhân tham gia nhiều lễ hội 

do tỉnh, huyện tổ chức và đạt nhiều 

bằng khen, giấy khen của các cấp 

chính quyền địa phương. Tuy 
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truyền dạy lại các kỹ năng cho các 

thanh nhiên, em nhỏ trong thôn về 

hình thức cúng tế lễ hội, đánh chiêng, 

hát sy, múa sư tử, múa võ cổ truyền… 

- Năm 2008, nghệ nhân cùng cộng 

đồng dân tộc Nùng tổ chức Lễ hội 

Lồng tồng và thu hút nhiều người 

tham gia. Từ đó đến nay, địa phương 

lấy ngày 18 tháng giêng âm lịch hàng 

năm là ngày truyền thống tổ chức Lễ 

hội Lồng Tồng tại thôn Thanh Sơn, xã 

Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông. Năm 2018, được UBND tỉnh 

Đắk Nông đưa Lễ hội Lồng Tồng và 

danh mục Di sản văn hóa cấp tỉnh. 

nhiên, đã thất lạc do công tác bảo 

quản.  

 

3 Lý Thị Ngân 1945 Nữ Dao 

Thôn Quảng 

Hà, xã Nâm 

N’Đir, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Dệt thổ cẩm, 

thêu hoa văn  

truyền thống 

- Từ nhỏ Nghệ nhân học về cách dệt 

thổ cẩm, cách thêu truyền thống của 

dân tộc mình từ các nghệ nhân giỏi 

trong cộng đồng.  

- Từ năm 1963 (18 tuổi) cho đến nay, 

nghệ nhân đã thực hành thành thạo các 

thao tác để  thêu, dệt ra một sản phẩm 

như: kéo sợi và dệt, thêu được các loại 

hoa văn truyền thống của đồng bào 

dân tộc Dao. 

- Nghệ nhân tham gia truyền dạy dệt 

thổ cẩm, thêu hoa văn truyền thống do 

huyện tổ chức và  cho các chị em đồng 

bào dân tộc Dao muốn học nghề.  

- Thường xuyên tham gia các lớp 

- Truyền dạy được 30 học viên (dệt 

thổ cẩm, thêu hoa văn truyền 

thống). 

- Nghệ nhân tham gia dệt thổ cẩm, 

thêu hoa văn truyền thống tại nhiều 

hội thi, do tỉnh, huyện tổ chức và 

đạt nhiều bằng khen, giấy khen của 

các cấp chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, đã thất lạc do công tác 

bảo quản.  
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truyền dạy đệt thổ cẩm truyền thống 

do địa phương tổ chức. Năm 2018 

Nghệ nhân tham gia lớp tập huấn Bảo 

tồn, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền 

thống của các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông và lớp tập huấn 

Chuyển giao, ứng dụng công nghệ dệt 

thổ cẩm mới cho các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nghệ 

nhân còn tham gia Hội thảo văn hóa 

thổ cẩm các dân tộc việt nam tại lễ hội 

Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ 

nhất tại tỉnh Đắk Nông. 

Ngoài ra nghệ nhân còn dệt thổ cẩm, 

thêu hoa văn đế bán theo đơn đặt hàng 

của khách 

4 Y Rit Êban 1965 Nam Ê Đê 

Buôn Nui, xã 

Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng 

- Từ năm 1981 (16 tuổi), nghệ nhân 

tiếp xúc và làm quen với diễn tấu cồng 

chiêng qua các lễ hội được tổ chức tại 

buôn.  

- Từ năm 1985 (20 tuổi) cho đến nay 

nghệ nhân diễn tấu thành thạo được 12 

bài chiêng và diễn tấu được tất cả các 

vị trí trong dàn chiêng của người Ê đê. 

Tham gia vào đội cồng chiêng trong 

buôn. 

- Năm 2005 (40 tuổi) muốn nâng cao 

năng lực của mình, Nghệ nhân tham 

gia học chế tác nhạc cụ ching Kram, 

nhạc cụ Đinh tút từ Nghệ nhân Y Wét 

- Truyền dạy được 140 học viên 

(diễn tấu cồng chiêng). 

- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch tỉnh Đắk Nông tặng giấy 

khen đã tích cực tham gia lớp tập 

huấn năng cao năng lực nghệ nhân 

cồng chiêng, chỉnh chiêng và 

truyền dạy đánh chiêng toàn tỉnh 

năm 2012. 

- Nghệ nhân cùng với Đội Nghệ 

nhân huyện Cư Jút tham gia hội thi, 

hội diễn do tỉnh tổ chức đã mang lại 

nhiều kết quả đáng khích lệ như: 

+ Đạt giải A mô hình nhà Truyền 
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Ê ban tại xã Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk 

Nông. Học nâng cao năng lực Cồng 

chiêng từ Nghệ nhân Y Lon Niê ở 

buôn Sier TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk. 

- Tham gia vào đội văn nghệ và thể 

thao dân tộc 04 buôn của xã Tâm 

Thắng, Nghệ nhân cùng với đội chiêng 

trong buôn thường xuyên tham gia 

diễn tấu cồng chiêng, diễn tấu nhạc cụ 

truyền thống tại các lễ hội, hội thi hội 

diễn do huyện, tỉnh tổ chức. 

- Thường xuyên tham gia các lớp tập 

huấn nâng cao năng lực và chỉnh 

chiêng do huyện, tỉnh tổ chức. 

- Tham gia truyền dạy cồng chiêng do 

huyện tổ chức. 

- Tham gia thực hiện Đề án bảo tồn 

buôn cổ truyền thống và lễ hội cồng 

chiêng nhạc cụ dân tộc tại buôn Buôr. 

- Tham gia phục dựng các lễ hội 

truyền thống của dân tộc Ê Đê như lễ 

Kết nghĩa anh em, lễ Cúng bến nước...  

thống. 

+ Đạt giải nhì kéo co nam trong lễ 

hội Sum họp Cộng đồng các dân 

tộc tỉnh Đắk Nông năm 2008. 

+ Đạt giải B thuyết trình trong lễ 

hội Sum họp Cộng đồng các dân 

tộc tỉnh Đắk Nông năm 2008 và 

nhiều nhiều giấy khen của các cấp 

chính quyền địa phương 

 

 

 

5 
Đàm Văn 

Cổng 
1964 Nam Tày 

Thôn 10, xã 

Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Đàn tính - 

Hát then 

- Từ nhỏ Nghệ nhân theo ông, bà tham 

gia phục vụ Đàn tính - Hát then cho bà 

con trong thôn, tại các cuộc thi, hội 

diễn. Học từ bố về các kỹ năng sử 

dụng các loại nhạc cụ như: nhị, khèn, 

chiêng, trống của đồng bào Tày và các 

- Truyền dạy (Đàn tính - Hát then) 

được 60 học viên tại xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và xã 

Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng. 

- Ban Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật 
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làn điệu dân của dân tộc như: Phong 

srư, Phụt lằn, Lượn, rương, Quan lang. 

- Từ năm 1979 (15 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân đã biểu diễn thành thục đàn 

tính, hát then, kéo nhị, thổi khèn, 

chiêng trống của đồng bào Tày, Nùng; 

Hát các làn điệu dân ca Tày, Nùng: 

Phong srư, Phụt lằn, Lượn rương, Dá 

hai, Nàng ới, Ri giang, Hà lều, Quan 

lang, Lượn cọi. 

- Đã cùng các thành viên CLB Đàn 

tính Hát then xã Đắk Drông, huyện Cư 

Jút tham gia nhiều hội thi, hội diễn do 

tỉnh, huyện, xã tổ chức. 

- Phục vụ Đàn tính - Hát then trong 

cộng đồng vào các dịp đám hiếu, đám 

hỉ,… tại địa phương. 

quần chúng kỷ niệm 65 năm thành 

lập ngành - Sở Tài chính tỉnh Đăk 

Nông tặng giải A1 Hội diễn 

CBCCVC ngành Tài chính Đăk 

Nông lần thứ II - năm 2010 tiết 

mục Đơn ca "Lan tỏa niềm tin’’. 

- Ủy ban nhân dân xã Đăk Drông 

tặng giấy khen Thành viên câu lạc 

bộ Đàn tính hát then xã Đăk Drông 

đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào Đàn tính, Hát then năm 

2011 và nhiều giấy khen của các 

cấp chính quyền địa phương. Tuy 

nhiên do công tác bảo quản nên đã 

bị hư hỏng. 

6 Y Gơh 1966 Nam M’nông 

Bon Jun Yuh, 

xã Đức Minh, 

huyện  Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng, 

Chế tác và sử 

dụng các 

nhạc cụ 

truyền thống 

- Từ năm 1976 (10 tuổi), Nghệ nhân 

được ông bà đã truyền dạy đánh 

chiêng, chế tác nhạc cu truyền thống 

của dân tộc M’nông.  

- Từ năm 1990 (24 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân diễn tấu thuần thục nhiều 

bài chiêng, chế tác nhạc cụ ching 

pooc, n’hôm. 

- Nghệ nhân tham gia truyền dạy Cồng 

Chiêng do Phòng VH&TT huyện Đắk 

Mil tổ chức, tham gia lớp tập huấn 

Nâng cao năng lực cồng chiêng và 

- Truyền dạy được 25 học viên (24 

diễn tấu cồng chiêng, 04 chế tác 

nhạc cụ). 

- Trong quá trình tham gia thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể, 

Nghệ nhân đã với Đội Cồng 

chiêng bon Jun yuh - Đức Minh 

tham gia biểu diễn Cồng chiêng 

do huyện, tỉnh tổ chức đã mang lại 

nhiều kết quả đáng khích lệ. 

- Tham gia nhiều chương trình chế 

tác và biểu diễn nhạc cụ do địa 
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chỉnh chiêng do Sở VHTT&DL tỉnh 

Đắk Nông tổ chức... 

- Nghệ nhân thường xuyên tham gia 

diễn tấu cồng chiêng tại nhiều hội thi, 

hội diễn, hội thao do huyện, tỉnh tổ 

chức. 

- Hiện nay Nghệ nhân tiếp tục truyền 

dạy nghề chế tác nhạc cụ, đánh cồng 

chiêng cho thế hệ trẻ, sáng tạo nhiều 

bài chiêng làm phong phú hơn cho 

những ngày lễ, ngày hội trong bon, xã 

và của huyện nhà.  

phương và tỉnh tổ chức và nhiều 

giấy khen của các cấp chính quyền 

địa phương. Tuy nhiên do công 

tác bảo quản nên đã bị hư hỏng. 

 

7 H’ Rin 1970 Nữ M’nông 

Bon Jun Yuh, 

xã Đức Minh, 

huyện  Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Hát dân ca, 

Diễn tấu 

cồng chiêng 

 

- Từ năm 1979 (9 tuổi), Nghệ nhân 

được ông bà đã truyền dạy cách đánh 

chiêng, hát dân ca.  

- Từ năm 1987 (17 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân diễn tấu thuần thục nhiều 

bài chiêng, hát được nhiều loại hình 

dân ca của dân tộc M’nông. 

- Tham gia các buổi học tập, tập huấn 

nâng cao như: Tham gia truyền dạy 

Cồng Chiêng, hát dân ca do Phòng 

VH&TT huyện Đắk Mil tổ chức, tham 

gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực 

cồng chiêng và chỉnh chiêng do Sở 

VHTT&DL tỉnh Đắk Nông tổ chức... 

- Thường xuyên diễn tấu cồng chiêng, 

hát dân gian tại nhiều hội thi, hội diễn 

do huyện, tỉnh tổ chức.  

- Truyền dạy được 17 học viên (05 

hát dân ca và 12 đánh cồng chiêng). 

- Năm 2004, được giấy khen khi 

tham gia hát Đối đáp. 

- Trong quá trình tham gia thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể, 

Nghệ nhân đã với Đội Cồng 

chiêng bon Jun Yuh - Đức Minh 

tham gia biểu diễn Cồng chiêng 

do huyện, tỉnh tổ chức đã mang lại 

nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy 

nhiên do công tác bảo quản nên đã 

bị hư hỏng. 
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8 THỊ PYƠN 1969 Nữ M’nông 

Bon Bu 

Prâng, xã  

Đắk 

N’Drung, 

huyện  Đắk 

Song, tỉnh 

Đắk Nông 

Hát dân ca, 

Hát kể sử thi 

và diễn tấu 

cồng chiêng 

 

- Từ năm 1982 (13 tuổi), nghệ nhân 

được ông bà truyền dạy những bài hát 

truyện cổ dân gian, diễn tấu cồng 

chiêng.  

- Từ năm 1989 (20 tuổi) cho  đến nay, 

nghệ nhân biết hát nhiều làn điệu dân 

ca; biết hát kể sử thi; diễn tấu thành 

thạo nhiều bài chiêng của dân tộc 

M’nông 

- Từ tháng 11/2003 – 11/2004 Nghệ 

nhân tham gia chương trình đào tạo 

lớp truyền dạy sử thi, năm 2005 Nghệ 

nhân tham gia học lớp truyền dạy sử 

thi. 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng tại các lễ hội, hội thi, hội 

diễn do địa phương, tỉnh tổ chức. 

- Tham gia các lớp tập huấn nâng cao 

năng lực và chỉnh chiêng do huyện, 

tỉnh tổ chức. 

- Thường xuyên tham gia hát dân ca, 

hát đối đáp tại các lễ hội, hội thi, hội 

diễn, do tỉnh, huyện tổ chức. 

- Tham gia phục dựng các lễ hội 

truyền thống của dân tộc M’nông như 

lễ hội Sum họp cộng đồng, lễ hội 

mừng mùa... 

- Truyền dạy được 12 học viên (hát 

dân ca). 

- Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn 

hóa tặng giấy chứng nhận đã hoàn 

thành chương trình đào tạo lớp 

truyền dạy sử thi từ tháng 11/ 2003 

-11/2004. 

- Viện trưởng Viện Văn hóa tặng 

giấy khen học viên đã có thành tích 

xuất sắc trong việc học tập tại lớp 

truyền dạy sử thi năm 2005 

- Nghệ nhân tham gia nhiều hội thi 

do tỉnh, huyện tổ chức và đạt 

nhiều giấy khen của các cấp chính 

quyền địa phương. Tuy nhiên do 

công tác bảo quản nên đã bị hư 

hỏng. 

 

9 H’ Pơl 1956 Nữ M’nông Bon Bu Păh, 

xã  Trường 
Dệt thổ cẩm 

- Từ năm 1968 (12 tuổi) Nghệ nhân 

học về cách dệt thổ cẩm truyền thống 

- Truyền dạy được 150 học viên        
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Xuân, huyện  

Đắk  Song, 

tỉnh Đắk 

Nông 

truyền thống 

 

của dân tộc M’nông từ bà nội.  

- Từ năm 1972 (16 tuổi) cho đến nay 

nghệ nhân biết thực hành thành thạo 

các thao tác dệt thổ cẩm như: kéo sợi, 

dệt được nhiều loại hoa văn truyền 

thống của dân tộc M’nông. 

 - Tham gia truyền dạy lớp dệt thổ cẩm 

do huyện tổ chức và truyền dạy cho 

các chị em đồng bào dân tộc M’nông 

muốn học nghề. Ngoài ra nghệ nhân 

dệt thổ cẩm đế bán theo đơn đặt hàng 

của khách. 

- Năm 2008 Nghệ nhân tham gia “dệt 

váy nhanh” tại tỉnh Đắk Nông”. 

- Năm 2017 Nghệ nhân tham gia “dệt 

khố nhanh” tại Hội xuân Liêng Nung. 

- Năm 2018 Nghệ nhân tham gia lớp 

tập huấn Bảo tồn, gìn giữ nghề dệt thổ 

cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và lớp 

tập huấn Chuyển giao, ứng dụng công 

nghệ dệt thổ cẩm mới cho các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Nghệ nhân tham gia thi dệt thổ cẩm 

“thi dệt khố” tại hội xuân Mậu Tuất và 

tham gia thực hành “dệt thổ cẩm” tại 

lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 

thứ nhất tại tỉnh Đắk Nông. 

( về dệt thổ cẩm) 

 - Đạt giải nhì “dệt váy nhanh” tại 

tỉnh Đắk Nông” năm 2008  

- Đạt giải nhất nội dung “dệt khố 

nhanh” tại Hội xuân Liêng Nung 

năm 2017. 

- Đạt giải nhì nội dung “thi dệt 

khố” tại Hội xuân Mậu Tuất năm 

2018. 

- Đạt thành tích xuất sắc thực hành 

dệt thổ cẩm tại lễ hội Văn hóa Thổ 

cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018. 

và nhiều bằng khen, giấy khen của 

các cấp chính quyền địa phương. 

10 Y - Mbrế 1956 Nam M’nông Bon Bu Păh, Diễn tấu - Từ nhỏ Nghệ nhân được ông Y - - Truyền dạy 12 học viên (diễn tấu 
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xã  Trường 

Xuân, huyện  

Đắk  Song, 

tỉnh Đắk 

Nông 

cồng chiêng Ngay (đã mất) tại bon Bu Păh, xã 

Trường Xuân, huyện Đắk Song truyền 

dạy về cách đánh cồng chiêng. Đến 

năm 1976 (20 tuổi) cho đến nay Nghệ 

nhân diễn tấu thành thạo nhiều bài 

chiêng như bài nhớ người yêu, cùng 

nhau chia sẻ niềm vui... 

+ Truyền dạy cách đánh và biểu diễn 

cồng chiêng cho các thế hệ trẻ trong 

bon. 

+ Tham gia các lớp tập huấn nâng cao 

năng lực và chỉnh chiêng do huyện, 

tỉnh tổ chức. 

+ Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng tại nhiều hội thi, hội diễn, 

các ngày Hội văn hóa các dân tộc của 

huyện, tỉnh tổ chức. 

cồng chiêng). 

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân 

huyện Đắk Song tặng nghệ nhân 

tiêu biểu tại “Hội nghị tuyên dương 

các danh hiệu văn hóa” huyện Đắk 

Song lần thứ IV - năm 2015 và 

nhiều giấy khen của các cấp chính 

quyền địa phương do công tác bảo 

quản nên bị hư hỏng, thất lạc. 

11 K’ Hóa 1956 Nam Mạ 

Bon Ka La 

Dơng, xã 

Quảng Khê, 

huyện Đắk  

G’long, tỉnh 

Đắk Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng, 

chế tác và sử 

dụng nhạc cụ 

truyền thống, 

lễ hội truyền 

thống, đan 

lát, làm cây 

nêu 

-  Từ năm 1968 (12 tuổi) Nghệ nhân 

được bố, mẹ truyền dạy cách đánh 

cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền 

thống.  

- Từ năm 1972 (16 tuổi) Nghệ nhân 

đánh thành thạo nhiều bài chiêng và 

chế tác được nhiều loại nhạc cụ truyền 

thống Mạ, hiểu biết về cách thức làm 

cây nêu truyền thống của dân tộc Mạ. 

- Từ năm 1976 (20 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân thường xuyên tham gia 

phục dựng các lễ hội truyền thống 

- Truyền dạy được 32 học viên (về 

diễn tấu cồng chiêng và làm cây 

nêu). 

- Đạt giải ba “Thi diễn tấu cồng 

chiêng và múa dân gian” tại Hội 

xuân Mậu Tuất năm 2018. 

- Đạt giải nhì làm cây nêu tại Hội 

xuân Mậu Tuất năm 2018. 

- Tham gia giao lưu biểu diễn nhạc 

cụ truyền thống tại tỉnh Đắk Nông 

và có nhiều giấy khen, giấy chứng 

nhận của xã, huyện, tỉnh tặng. Tuy 
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như: lễ cúng lúa mới, cúng Bến nước, 

cúng thần rừng… 

- Tham gia diễn tấu cồng chiêng, làm 

cây nêu tại nhiều hội thi, hội diễn, các 

ngày Hội văn hóa các dân tộc của 

huyện, tỉnh tổ chức. 

- Tham gia công tác truyền dạy đánh 

cồng chiêng và  làm cây nêu do huyện 

tổ chức. 

nhiên, đã thất lạc do công tác bảo 

quản.  

12 K’B rớt 1955 Nam M’nông 

Bon Kon 

Hao, xã Đắk 

Ha, huyện  

Đắk G’long, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng, 

chế tác và sử 

dụng nhạc cụ 

truyền thống 

- Từ năm 1973 (18 tuổi), Nghệ nhân 

học đánh cồng chiêng từ chú K’ Greo 

tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha, học thổi 

Đinh Vuốt 6 ống từ chú K’ Krơng (đã 

mất) tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha. 

- Từ năm 1975 (20 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân diễn tấu thành thạo 9 bài 

chiêng M’nông ở 6 vị trí trong dàn 

chiêng 6 chiếc và sử dụng thành thạo 

loại nhạc cụ Đing Vuốt 6 ống. 

- Năm 1995 (40 tuổi) nghệ nhân bắt 

đầu truyền dạy cho các thanh niên yêu 

thích nhạc cụ dân tộc, thời gian truyền 

dạy chủ yếu là trong các dịp lễ hội của 

bon, trong đám cưới…. Phương pháp 

dạy chủ yếu là truyền miệng và cầm 

tay chỉ việc trực tiếp. Tham gia công 

tác truyền dạy đánh cồng chiêng và sử 

dụng nhạc cụ truyền thống tại các lớp 

tập huấn do tỉnh và địa phương tổ 

- Truyền dạy được 90 học viên  

( về sử dụng nhạc cụ truyền thống). 

- Nghệ nhân cùng với Đội Nghệ 

nhân huyện Đắk G’long, Đội 

Nghệ nhân xã Đắk Ha tham gia 

hội thi, hội diễn do địa phương và 

Trung ương tổ chức đã mang lại 

nhiều kết quả đáng khích lệ như: 

+ Giải tập thể ngày hội văn hóa các 

dân tộc Tây Nguyên tại Kon Tum. 

+ Giải nhì môn thi biểu diễn nhạc 

cụ dân tộc tại Ngày hội Văn hóa 

các dân tộc huyện Đắk G’long lần 

thứ I/2006. 

+ Giải nhất môn thi biểu diễn nhạc 

cụ dân tộc tại Ngày hội Văn hóa 

các dân tộc huyện Đắk G’long lần 

thứ II/2009. 

+ Giải nhất môn thi biểu diễn nhạc 

cụ dân tộc tại Ngày hội Văn hóa 
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chức. 

- Tham gia diễn tấu cồng chiêng và 

thổi Đinh Vuốt tại nhiều hội thi, hội 

diễn, các ngày Hội văn hóa các dân tộc 

của huyện, tỉnh tổ chức và cuộc giao 

lưu giữa các bon.. 

các dân tộc huyện Đắ k G’long lần 

thứ III/2012 và có nhiều giấy khen, 

giấy chứng nhận của các cấp, chính 

quyền. Tuy nhiên, đã thất lạc do 

công tác bảo quản.  

13 Thị Đáp 1969 Nữ M’nông 

Bon Ol Bu 

Tung, xã 

Quảng Tín, 

huyện  Đắk 

Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 

Hát dân ca, 

Dệt thổ cẩm 

 

- Từ nhỏ được ông bà nội, ngoại dạy 

cách hát dân ca M’nông và tiếp thu 

thông qua các buổi sinh hoạt cộng 

đồng. Nghệ nhân được mẹ truyền dạy 

các công đoạn dệt thổ cẩm truyền 

thống của dân tộc M’nông. 

- Từ năm 1984  (15 tuổi) cho đến nay,  

Nghệ nhân biết hát nhiều làn điệu dân 

ca, nắm giữ hơn 20 bài dân ca dân 

gian M’nông và thực hành thành thạo 

các thao tác để dệt như kéo sợi, nhuộm 

và dệt các loại hoa văn truyền thống 

của dân tộc M’nông. 

- Nghệ nhân thường xuyên tham gia 

truyền dạy hát dân ca và dệt thổ cẩm 

truyền thống do phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Đắk R’lấp tổ chức và 

truyền dạy trong cộng đồng. 

- Tham gia hát dân ca tại các lễ hội và 

thi dệt thổ cẩm truyền thống hội thi, 

hội diễn do huyện, tỉnh tổ chức. 

- Truyền dạy được 13 học viên                  

( Hát dân ca và dệt thổ cẩm truyền 

thống). 

- Có nhiều giấy khen, giấy chứng 

nhận của các cấp, chính quyền. Tuy 

nhiên, do công tác bảo quản không 

tốt đã bị thất lạc. 

 

 

14 
ĐIỂU 

KLIÊNG 
1954 Nam M’nông Bon Bù Sê 

Rê 1, xã Đăk 

Diễn tấu 

cồng chiêng, 

- Từ năm 1964 (10 tuổi), nghệ nhân 

được bố truyền dạy cách đánh cồng 

- Truyền dạy được 20 (học viên về 

diễn tấu cồng chiêng và đan lát). 
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Ru, huyện 

Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk 

Nông 

hát dân ca, 

đan lát và nấu  

rượu cần 

chiêng, được cậu ruột truyền dạy hát 

dân ca, đánh cồng chiêng, đan lát, làm 

rượu cần.  

- Từ năm 1980 (26 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân biết diễn tấu thuần thục 

nhiều bài chiêng, biết hát nhiều làn 

điệu dân ca M’nông, nấu rượu cần, 

đan lát vận dụng như rổ, nia... 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng, hát dân ca trong các dịp 

lễ hội, hội thi văn nghệ quần chúng do 

xã, huyện tổ chức. 

 - Từ năm 1992-2000, nghệ nhân được 

chọn làm giáo viên dạy tiếng M’nông, 

dạy đánh cồng chiêng cho trường Tiểu 

học Trần Phú tại bon Bù Sê Rê 1, xã 

Đắk Ru do Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Đắk R’lấp tổ chức. 

- Có nhiều giấy khen, giấy chứng 

nhận của xã, huyện, tỉnh tặng. Tuy 

nhiên, do công tác bảo quản không 

tốt đã bị thất lạc. 

- 

15 Y Lanh 1978 Nam M’nông 

Bon Pi Nao, 

xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng 

- Từ năm 1988 (10 tuổi), Nghệ nhân 

đã học đánh cồng chiêng từ 02 người 

ông là Y Bang và Y Măng (nay đã 

chết) tại bon Pi Nao, Nhân Đạo, Đắk 

R’lấp.  

- Từ năm 1998 (20 tuổi) cho đến nay 

nghệ nhân diễn tấu thuần thục nhiều 

bài chiêng của dân tộc mình. 

- Truyền dạy đánh cồng chiêng do 

huyện tổ chức và truyền dạy cho 

những ai trong xã có nhu cầu muốn 

- Truyền dạy được 12 (học viên về 

diễn tấu cồng chiêng). 

- Bằng khen của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tặng Nghệ nhân có 

nhiều đóng góp trong việc gìn giữ  

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

phi vật thể.  

- Và nhiều bằng khen, giấy khen, 

giấy chứng nhận của các cấp chính 

quyền. Tuy nhiên các giấy tờ liên 

quan đã thất lạc do công tác bảo 
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học. 

- Năm 2013, nghệ nhân và đội chiêng 

trong bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện 

Đắk Rlấp được Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch lựa chọn lưu diễn cồng 

chiêng tại nước Đan Mạch. 

- Năm 2017, nghệ nhân và đội chiêng 

trong bon được Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch lựa chọn lưu diễn tại thành 

phố Hồ Chí  Minh. 

-  Năm 2019, nghệ nhân và đội chiêng 

trong bon được Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tham gia Liên hoan Di sản 

cấp quốc gia tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng tại nhiều ngày hội, hội thi, 

hội diễn do Trung ương và địa phương 

tổ chức. 

quản. 

16 Y Bông 1959 Nam M’nông 

Bon Phai 

Kon Pru 

Đăng, xã Đắk 

Nia, thành 

phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng,  

chế tác và sử 

dụng nhạc cụ 

truyền thống, 

phục dựng lễ 

hội 

 

- Từ năm 1974 (15 tuổi) Nghệ nhân 

được ông bà truyền dạy cách đánh 

cồng chiêng, chế tác và sử dụng các 

loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc 

M’nông.  

- Từ năm 1979 (20 tuổi) cho đến nay, 

nghệ nhân diễn tấu thành thạo nhiều 

bài chiêng; chế tác và sử dụng nhiều 

loại nhạc cụ như: Mbuốt, R’lét, Drơn, 

Nung… 

- Tham gia các lớp tập huấn nâng cao 

- Truyền dạy được 07 (học viên về 

diễn tấu cồng chiêng). 

- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Đắk 

Nông đã có tích xuất sắc góp phần 

phát triển kinh tế, giữ vững an ninh 

chính trị trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 

2019 và nhiều giấy khen của các 

cấp chính quyền. Tuy nhiên các 

giấy tờ liên quan đã thất lạc do 

công tác bảo quản. 
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năng lực cồng chiêng, chỉnh chiêng do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức. 

- Tham gia nhiều lễ hội, hội thi, hội 

diễn về cồng chiêng do tỉnh, huyện tổ 

chức. 

- Tham gia lớp truyền dạy cồng chiêng 

do phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Gia Nghĩa tổ chức. 

- Tham gia phục dựng các lễ hội 

truyền thống của dân tộc M’nông như 

lễ hội Sum họp cộng đồng, Cúng bến 

nước... 

17 H’ Ding 1943 Nữ Mạ 

Bon Bu Sóp, 

xã Đắk Nia, 

thành phố 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Dệt thổ cẩm, 

diễn tấu cồng 

chiêng và hát 

dân ca 

- Từ nhỏ Nghệ nhân học hát dân ca từ 

mẹ, học dệt thổ cẩm từ bà nội, học 

đánh cồng chiêng qua các lễ hội được 

tổ chức tại bon.  

- Từ năm 1958 (15 tuổi) Nghệ nhân 

hát được tất cả các loại hình dân ca 

như: ru em, ru con, tăm pớt và thực 

hành thành thạo các thao tác dệt thổ 

cẩm như: kéo sợi, dệt được nhiều loại 

hoa văn truyền thống của dân tộc Mạ. 

Diễn tấu thuần thục nhiều bài chiêng. 

- Tham gia thi dệt thổ cẩm, hát dân ca 

trong các dịp lễ hội, hội thi, hội diễn... 

do huyện, tỉnh tổ chức.  

- Tham gia truyền dạy dệt thổ cẩm, 

đánh cồng chiêng, hát dân ca do 

- Truyền dạy được 55 học viên (dệt 

thổ cẩm, đánh chiêng, hát dân ca) 

- Giấy khen của UBND thị xã Gia 

Nghĩa tặng người cao tuổi có uy tín 

bon Bu Sóp, xã Đắk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào: Phát huy vai trò 

người cao tuổi; hiến kế, hiến công, 

góp phần xây dựng quên hương 

giàu đẹp năm 2009. 

- Giấy khen của Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh Đắk Nông tặng Hội viên 

Hội LHPN xã Đắk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa, Đắk Nông đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
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Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Gia Nghĩa tổ chức. Ngoài ra Nghệ 

nhân còn truyền dạy cho nhiều phụ nữ 

trong bon về dệt thổ cẩm và các loại 

hình hát dân ca. 

 - Thường xuyên tham gia diễn tấu 

cồng chiêng trong các dịp lễ hội, hội 

thi, hội diễn do tỉnh, huyện tổ chức và 

tích cực phát triển kinh tế cho gia 

đình. 

 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 

phúc” giai đoạn 2011 - 2013. 

- Đạt giải B nội dung thi dệt thổ 

cẩm tại ngày hội Văn hóa các dân 

tộc thị xã Gia Nghĩa năm 2012. 

- Đạt giải nhất nội dung thi dệt thổ 

cẩm tại ngày hội Văn hóa các dân 

tộc thị xã Gia Nghĩa lần thứ IV - 

năm 2015. 

- Giấy khen Hội người cao tuổi 

Việt Nam xã Đắk Nia tặng cụ đã có 

thành tích làm kinh tế giỏi năm 

2004.  

- Giấy chứng nhận của người cao 

tuổi làm kinh tế giỏi đã đạt tiêu 

chuẩn “Người cao tuổi làm kinh tế 

giỏi” thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 

2005 -2008. 

- Giấy khen của UBND huyện Đắk 

Nông tặng nghệ nhân đạt giải nhì 

thi dệt thổ cẩm trong ngày hội văn 

hóa thể thao các dân tộc huyện Đắk 

năm 2004. 

18 THỊ BYƠIH 1959 Nữ M’nông 

Bon Bu Koh, 

xã Đắk R’tih, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

Hát dân ca, 

diễn tấu cồng 

chiêng, múa 

dân gian, dệt 

thổ cẩm, chế 

biến rượu 

- Từ nhỏ Nghệ nhân được bố mẹ 

truyền dạy những giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình, theo 

bố mẹ tham gia các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, các lễ hội truyền. 

Nghệ nhân được các ông bà trong 

- Truyền dạy được 40 học viên (lớp 

cồng chiêng, dệt thổ cẩm, múa dân 

gian). 

Nghệ nhân cùng với Đội Nghệ 

nhân huyện Tuy Đức tham gia hội 

thi, hội diễn do tỉnh tổ chức đã 
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cần, hát kể sử 

thi 

bon cho tiếp xúc với việc đánh cồng 

chiêng, múa dân gian trong các lễ 

hội, các buổi sum họp cộng đồng… 

- Từ năm 1974 (15 tuổi) cho  đến nay 

Nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 

hát dân ca, múa dân gian, dệt thổ 

cẩm, chế biến rượu cần và hát kể sử 

thi. 

- Thường xuyên tham gia truyền dạy 

lớp cồng chiêng, dệt thổ cẩm, múa 

dân gian do huyện tổ chức. Nghệ 

nhân truyền dạy lại cho con cháu 

trong bon sử dụng được hơn 19 bài 

chiêng và hát hơn 25 bài dân ca của 

dân tộc mình…vận động các con 

cháu trong bon tham gia Đội văn 

nghệ dân gian xã Đăk R’Tih.. 

- Năm 2018 Nghệ nhân tham gia lớp 

tập huấn Bảo tồn, gìn giữ nghề dệt 

thổ cẩm truyền thống của các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

và lớp tập huấn Chuyển giao, ứng 

dụng công nghệ dệt thổ cẩm mới cho 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. Nghệ nhân còn tham gia 

Hội thảo văn hóa thổ cẩm các dân tộc 

việt nam tại lễ hội Văn hóa Thổ cẩm 

Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Đắk 

Nông. 

- Thường xuyên tham gia các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, diễn tấu cồng 

mang lại nhiều kết quả đáng khích 

lệ như: 

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng đoàn Nghệ nhân đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc 

chương trình Lễ hội Sum họp 

cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk 

Nông năm 2008. 

+ Đạt giải nhì toàn Đoàn tại Hội 

xuân Kỷ Hợi năm 2019 . 

+ Đạt giải nhất phần thi ẩm thực 

tại tại Hội xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

+ Đạt giải nhì phần thi diễn tấu 

cồng chiêng và múa dân gian tại 

Hội xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

+ Đạt giải nhì phần thi cây nêu 

truyền thống tại Hội xuân Kỷ Hợi 

năm 2019 . 

- Đạt thành tích xuất sắc thực hành 

không gian văn hóa ẩm thực các 

dân tộc Việt Nam tại lễ hội Văn 

hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ I 

năm 2018 và nhiều giấy khen của 

các cấp chính quyền. Tuy nhiên 

các giấy tờ đã thất lạc do công tác 

bảo quản. 
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chiêng, thi nấu ăn tại các hội thi, hội 

diễn, ngày hội văn hóa do huyện, tỉnh 

tổ chức. 

 

19 Điểu Gié 1970 Nam M’nông 

Bon Điêng 

Đu, xã Đắk 

Ngo, huyện 

Tuy Đức, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu 

cồng chiêng, 

chế tác và 

sử dụng 

nhạc cụ 

truyền 

thống, hát 

dân ca, làm 

cây nêu. 

 

- Năm 1985 (15 tuổi), Nghệ nhân được 

các ông bà trong bon cho tiếp xúc với 

việc đánh cồng chiêng và làm quen 

với các nhạc cụ dân tộc như: Nung, 

Mbuôt, đánh Nom và đánh chiêng, 

đánh đàn đá, hát dân ca.  

- Từ năm 1988 (18 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân đánh thành thục 07 bài 

chiêng và tiếp xúc với các bài tại các 

lễ hội truyền thống của dân tộc mình. 

- Năm 1990 (20 tuổi) cho đến nay 

Nghệ nhân thường xuyên tham gia 

phục dựng lễ hội truyền thống của dân 

tộc M’nông như cúng lúa mới, cúng 

bến nước... 

- Năm 2017 Nghệ nhân tham gia ngày 

hội trình diễn cây nêu và giao lưu Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc 

Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam năm 

2017 

- Thường xuyên tham gia truyền dạy 

cồng chiêng, làm cây nêu do huyện tổ 

chức. Nghệ nhân còn truyền dạy cho 

các đoàn viên thanh niên trong thôn, 

bon. 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu 

- Truyền dạy được 30 học viên (về 

diễn tấu cồng chiêng, làm cây nêu). 

Nghệ nhân cùng với Đội Nghệ 

nhân huyện Tuy Đức tham gia 

ngày hội trình diễn cây nêu và 

giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các dân tộc Việt Nam tại tỉnh 

Quảng Nam năm 2017 đã mang 

lại nhiều kết quả đáng khích lệ 

như: 

+ Đạt giải C tiết mục “Nghi lễ 

dựng cây nêu của dân tộc 

M’nông”. 

+ Đạt giải C tiết mục “Dân ca 

M’nông: Mưa đầu mùa. 

+ Đạt giải A tiết mục “Hòa tấu 

chiêng M’nông”. 

+ Đạt giải B tiết mục “Hòa tấu 

chiêng M’nông: Vui ngày hội” 

+ Đạt giải B tiết mục: Hòa tấu 

chiêng M’nông : Con gà gáy sáng. 

+ Đạt giải B nội dung Dựng cây 

nêu . 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng đoàn Nghệ nhân đã có 



19 

 

cồng chiêng, hát dân ca, làm cây nêu 

trong các dịp lễ hội, hội thi, hội diễn 

do tỉnh, huyện tổ chức. 

thành tích hoàn thành xuất sắc 

chương trình Lễ hội Sum họp 

cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk 

Nông năm 2008. 

- Giải nhất phục dựng lễ hội tại 

ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh 

Đắk Nông  năm 2014. 

- Giải nhất đan gùi tại ngày Hội 

Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk 

Nông  năm 2014. 

- Giải A hòa tấu cồng chiêng tại 

ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh 

Đắk Nông  năm 2014. 

Từ năm 2007 đến năm 2018 nhiều 

giấy khen của các cấp chính 

quyền. Tuy nhiên các giấy tờ đã 

thất lạc do công tác bảo quản. 

 

Tổng cộng: 19 Nghệ nhân  
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